
DSSV CHƯƠNG TRÌNH ĐỀ ÁN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NHẬN HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH (DỰ KIẾN)

HỌC KỲ 3, NĂM HỌC 2022-2023

STT MSSV HỌ VÀ TÊN 

ĐTB xét 
HB 

HK3/22-
23

XL HT 
HK3/22-

23

XL TB 
ĐRL 

HK1,2/22
-23

LOẠI 
HỌC 

BỔNG
MỨC HỌC BỔNG TIỀN HB 

(VNĐ)
HB KHÁC 

(VNĐ)

TIỀN THỰC 
NHẬN 
(VNĐ)

GHI CHÚ CTĐT

1 19125003 Huỳnh Lâm Hải Đăng 10 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 14,163,000 14,163,000
Đã bao gồm 
học phí học 
phần điểm P

TT

2 19125006 Lê Đình Hải 10 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 12,982,750 12,982,750
Đã bao gồm 
học phí học 
phần điểm P

TT

3 19125059 Trịnh Văn Minh 9.4 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 14,163,000 14,163,000
Đã bao gồm 
học phí học 
phần điểm P

TT

4 19125075 Lâm Bích Vân 10 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 12,982,750 12,982,750
Đã bao gồm 
học phí học 
phần điểm P

TT

5 19125106 Huỳnh Tuấn Lực 10 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 18,705,720 18,705,720
Đã bao gồm 
học phí học 
phần điểm P

TT

6 19126007 Phạm Vĩnh Khang 10 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 12,100,000 12,100,000 VP

7 19127021 Hồ Anh Dũng 9.8 Xuất sắc Khá Khá 100% HP thực đóng 9,900,000 9,900,000 CLC

8 19127027 Võ Hoàng Bảo Duy 10 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 10,890,000 10,890,000 CLC

9 19127037 Võ Bách Khôi 9.8 Xuất sắc Khá Khá 100% HP thực đóng 9,900,000 9,900,000 CLC

10 19127039 Trần Hoàng Kim 10 Xuất sắc Khá Khá 100% HP thực đóng 9,900,000 9,900,000 CLC

11 19127040 Trần Ngọc Lam 10 Xuất sắc Khá Khá 100% HP thực đóng 9,900,000 9,900,000 CLC

12 19127048 Nguyễn Đức Nam 9 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 10,890,000 10,890,000 CLC

13 19127078 Nguyễn Đỗ Thanh Trúc 9.7 Xuất sắc Khá Khá 100% HP thực đóng 9,900,000 9,900,000 CLC

14 19127082 Nguyễn Tất Trường 9.6 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 10,890,000 10,890,000 CLC

15 19127083 Nguyễn Hữu Tuấn 9 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 10,890,000 10,890,000 CLC



16 19127084 Phạm Anh Tuấn 9.5 Xuất sắc Khá Khá 100% HP thực đóng 9,900,000 9,900,000 CLC

17 19127088 Nguyễn Phương Vy 10 Xuất sắc Khá Khá 100% HP thực đóng 9,900,000 9,900,000 CLC

18 19127094 Phạm Ngọc Thiên Ân 9.8 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 11,880,000 11,880,000 CLC

19 19127097 Nguyễn Ngọc Phương Anh 9 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 10,890,000 10,890,000 CLC

20 19127127 Triều Minh Dũng 10 Xuất sắc Khá Khá 100% HP thực đóng 9,900,000 9,900,000 CLC

21 19127183 Dương Minh Khôi 9.1 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 10,890,000 10,890,000 CLC

22 19127201 Lê Quang Tấn Long 9.6 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 10,890,000 10,890,000 CLC

23 19127219 Nguyễn Kim Thị Tố Nga 10 Xuất sắc Khá Khá 100% HP thực đóng 9,900,000 9,900,000 CLC

24 19127242 Đỗ Vương Phúc 10 Xuất sắc Khá Khá 100% HP thực đóng 9,900,000 9,900,000 CLC

25 19127251 Trần Anh Quân 9 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 11,880,000 11,880,000 CLC

26 19127292 Nguyễn Thanh Tình 9.5 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 11,880,000 11,880,000 CLC

27 19127311 Trần Thanh Tùng 9.4 Xuất sắc Khá Khá 100% HP thực đóng 9,900,000 9,900,000 CLC
28 19127337 Lê Thái Phúc Bảo 9.5 Xuất sắc Khá Khá 100% HP thực đóng 9,900,000 9,900,000 CLC
29 19127361 Nguyễn Thị Ngọc Diệu 9.4 Xuất sắc Khá Khá 100% HP thực đóng 9,900,000 9,900,000 CLC

30 19127376 Nguyễn Bảo Duy 9.4 Xuất sắc Khá Khá 100% HP thực đóng 9,900,000 9,900,000 CLC

31 19127378 Nguyễn Việt Thanh Duy 9.5 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 10,890,000 10,890,000 CLC

32 19127387 Vũ Tuấn Hải 9.4 Xuất sắc Khá Khá 100% HP thực đóng 9,900,000 9,900,000 CLC

33 19127463 Nguyễn Hoàng Long 9.83 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 11,880,000 11,880,000 CLC

34 19127502 Lâm Thịnh Phát 9 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 10,890,000 10,890,000 CLC

35 19127562 Chung Thế Thọ 9.6 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 10,890,000 10,890,000 CLC

36 19127610 Nguyễn Trần Ngọc Tú 9.4 Xuất sắc Khá Khá 100% HP thực đóng 9,900,000 9,900,000 CLC

37 19127640 Hoàng Hữu Giáp 9 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 10,890,000 10,890,000 CLC

38 19127648 Tăng Gia Quyền 10 Xuất sắc Khá Khá 100% HP thực đóng 9,900,000 9,900,000 CLC

39 20125021 Lương Hoàng Châu 9.67 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 14,239,830 14,239,830 TT

40 20125027 Phan Minh Duy 9.27 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 15,534,360 15,534,360 TT

41 20125030 Lê Minh Hoàng 9.43 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 15,534,360 15,534,360 TT

42 20125039 Trần Minh Nam 9.7 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 17,023,440 17,023,440 TT

43 20125126 Bùi Duy Bảo 9.03 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 17,023,440 17,023,440 TT



44 20125128 Nguyễn Đăng Khoa 9.8 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 15,604,820 15,604,820 TT

45 20126020 Phạm Văn Lộc 8.65 Giỏi Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 8,171,900 8,171,900 VP

46 20126051 Nguyễn Quốc Phát 8.63 Giỏi Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 13,075,040 13,075,040 VP

47 20127004 Huỳnh Minh Bảo 9.15 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 8,627,300 8,627,300 CLC

48 20127017 Ngô Gia Hải 9.35 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 8,627,300 8,627,300 CLC

49 20127018 Phùng Đức Hải 9.6 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 10,352,760 10,352,760 CLC

50 20127039 Trần Đàm Gia Huy 9.4 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 15,058,560 15,058,560 CLC

51 20127040 Trương Gia Huy 9.25 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 8,627,300 8,627,300 CLC

52 20127043 Nguyễn Thoại Đăng Khoa 9.65 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 9,411,600 9,411,600 CLC

53 20127062 Nguyễn Khải Phú 9.05 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 9,490,030 9,490,030 CLC

54 20127072 Lê Võ Huỳnh Thanh 9.2 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 8,468,570 8,468,570 CLC

55 20127094 Nguyễn Minh Văn 9.7 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 10,352,760 10,352,760 CLC

56 20127102 Hoàng Hữu Minh An 9.2 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 8,627,300 8,627,300 CLC

57 20127117 Nguyễn Minh Gia Bảo 9.35 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 9,490,030 9,490,030 CLC

58 20127124 Đặng Bảo Châu 9.1 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 8,627,300 8,627,300 CLC

59 20127135 Trần Huỳnh Ngọc Diệp 9.07 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 13,803,680 13,803,680 CLC

60 20127153 Mai Trần Gia Hân 8.98 Giỏi Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 12,940,950 12,940,950 CLC

61 20127155 Phạm Anh Hào 9.2 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 9,490,030 9,490,030 CLC

62 20127297 Nguyễn Ngọc Quang 9.25 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 8,627,300 8,627,300 CLC

63 20127329 Bùi Quang Thành 9.57 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 13,803,680 13,803,680 CLC

64 20127364 Nguyễn Võ Minh Trí 9.4 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 8,627,300 8,627,300 CLC

65 20127370 Mai Quý Trung 8.96 Giỏi Xuất sắc Giỏi 110% HP thực đóng 12,078,220 12,078,220 CLC

66 20127383 Lê Ngọc Tường 9.05 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 8,627,300 8,627,300 CLC

67 20127412 Nguyễn Thị Minh Thảo 8.95 Giỏi Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 8,627,300 8,627,300 CLC

68 20127465 Lê Đông Đông 9.44 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 13,176,240 13,176,240 CLC

69 20127473 Vũ Đức Dũng 9.66 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 12,078,220 12,078,220 CLC

70 20127495 Thái Chí Hiện 9.55 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 8,627,300 8,627,300 CLC



71 20127500 Đào Ngọc Hoa 9.63 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 14,117,400 14,117,400 CLC

72 20127524 Phan Tuấn Khải 9.83 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 12,940,950 12,940,950 CLC

73 20127525 Đinh Nguyễn Duy Khang 9.13 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 13,803,680 13,803,680 CLC

74 20127530 Nguyễn Đinh Quang Khánh 9.15 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 9,490,030 9,490,030 CLC

75 20127533 Lê Đăng Khoa 9.07 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 15,058,560 15,058,560 CLC

76 20127537 Trần Anh Khôi 9.15 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 8,627,300 8,627,300 CLC

77 20127539 Trần Duy Khương 9.19 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 17,882,040 17,882,040 CLC

78 20127548 Đổng Mỹ Linh 9.05 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 8,627,300 8,627,300 CLC

79 20127560 Phạm Trần Trung Lượng 9.36 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 13,176,240 13,176,240 CLC

80 20127585 Phan Thị Hữu Niên 9.1 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 9,411,600 9,411,600 CLC

81 20127590 Trần Nguyên Phong 9.03 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 12,940,950 12,940,950 CLC

82 20127591 Hàn Thọ Nhật Phú 9.1 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 12,940,950 12,940,950 CLC
83 20127600 Lưu Tuấn Quân 9 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 8,627,300 8,627,300 CLC
84 20127613 Phan Thanh Sang 9.35 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 8,627,300 8,627,300 CLC

85 20127640 Ngô Đông Thức 9.07 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 14,117,400 14,117,400 CLC

86 20127651 Đỗ Minh Trí 9.3 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 12,940,950 12,940,950 CLC

87 20127655 Trần Quốc Trung 9 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 9,411,600 9,411,600 CLC

88 20127659 Nguyễn Quốc Tuấn 9 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 9,490,030 9,490,030 CLC

89 20127666 Huỳnh Tấn Vinh 9.03 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 18,823,200 18,823,200 CLC

90 20127677 Hà Tuấn Lâm 9.25 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 9,411,600 9,411,600 CLC

91 21125018 Nguyễn Hoàng Minh 9.7 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 18,123,360 18,123,360 TT

92 21125034 Nguyễn Trúc Như Bình 9.5 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 23,301,480 23,301,480 TT

93 21125054 Trần Kim Phát 9.66 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 23,301,480 23,301,480 TT

94 21125060 Nguyễn Minh Quang 9.86 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 18,123,360 18,123,360 TT

95 21126005 Hồ Nguyễn Minh Thư 8.86 Giỏi Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 22,028,600 22,028,600 VP

96 21127005 Lê Trọng Đức Anh 9.33 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 13,644,950 13,644,950 CLC

97 21127019 Lê Phương Chi 9.39 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 14,885,400 14,885,400 CLC

98 21127046 Đặng Nhật Hòa 9.4 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 14,885,400 14,885,400 CLC



99 21127071 Nguyễn Công Khanh 9.19 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 17,340,600 17,340,600 CLC

100 21127078 Nguyễn Duy Đăng Khoa 9.43 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 14,885,400 14,885,400 CLC

101 21127081 Nguyễn Minh Khôi 9.46 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 13,644,950 13,644,950 CLC

102 21127089 Nguyễn Tuấn Kiệt 9.27 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 14,885,400 14,885,400 CLC

103 21127099 Nguyễn Tấn Lộc 9.07 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 14,885,400 14,885,400 CLC

104 21127116 Nguyễn Lê Thanh Nghĩa 9.14 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 14,885,400 14,885,400 CLC

105 21127119 Phạm Ánh Như Ngọc 9.36 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 13,644,950 13,644,950 CLC

106 21127122 Hồ Thanh Nhân 9.17 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 14,885,400 14,885,400 CLC

107 21127129 Lê Nguyễn Kiều Oanh 9.29 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 13,644,950 13,644,950 CLC

108 21127171 Trần Gia Thịnh 9.34 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 15,895,550 15,895,550 CLC

109 21127174 Tăng Tường Thoại 9.6 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 13,644,950 13,644,950 CLC

110 21127240 Nguyễn Phát Đạt 9.34 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 13,644,950 13,644,950 CLC
111 21127407 Trần Minh Quang 9.39 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 13,644,950 13,644,950 CLC
112 21127446 Võ Minh Anh Thư 9.34 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 14,885,400 14,885,400 CLC

113 21127453 Hoàng Anh Trà 9.2 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 17,340,600 17,340,600 CLC

114 21127560 Nguyễn Bảo Tuấn 9.49 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 14,885,400 14,885,400 CLC

115 21127608 Trần Trung Hiếu 9.51 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 14,885,400 14,885,400 CLC

116 21127612 Nguyễn Khánh Hoàng 9.24 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 17,340,600 17,340,600 CLC

117 21127616 Lê Phước Quang Huy 9.56 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 13,644,950 13,644,950 CLC

118 21127631 Vũ Anh Khoa 9.2 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 14,885,400 14,885,400 CLC

119 21127657 Nguyễn Khánh Nhân 9.46 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 14,885,400 14,885,400 CLC

120 21127662 Nguyễn Bùi Mẫn Nhi 9.67 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 13,644,950 13,644,950 CLC

121 21127666 Trần Thuận Phát 9.46 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 13,644,950 13,644,950 CLC

122 21127709 Lê Vũ Ngân Trúc 9.06 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 14,885,400 14,885,400 CLC

123 21127730 Hoàng Lê Cát Thanh 9.24 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 14,885,400 14,885,400 CLC

124 21127734 Huỳnh Sỉ Kha 9.33 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 13,644,950 13,644,950 CLC

125 21127739 Vũ Minh Phát 9.31 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 14,885,400 14,885,400 CLC

126 21127740 Đoàn Nam Thắng 9.17 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 14,885,400 14,885,400 CLC



127 22125004 Trần Phương Anh 9.54 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 18,990,360 18,990,360 TT

128 22125015 Trương Minh Đạt 9.61 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 18,990,360 18,990,360 TT

129 22125018 Lâm Thành Duy 9.56 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 18,990,360 18,990,360 TT

130 22125046 Lê Thanh Lâm 9.56 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 18,990,360 18,990,360 TT

131 22125075 Nguyễn Duy Phúc 9.59 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 18,990,360 15,825,300 3,165,060

SV đã nhận 
HB Đầu vào 

(100% học phí 
thực đóng)

TT

132 22125077 Nguyễn Hoàng Phúc 9.57 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 18,990,360 11,868,975 7,121,385

SV đã nhận 
HB Đầu vào 
(75% học phí 

thực đóng)

TT

133 22125096 Đoàn Công Thành 9.56 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 18,990,360 18,990,360 TT

134 22125124 Huỳnh Phan Nhật Vy 9.47 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 18,990,360 7,912,650 11,077,710

SV đã nhận 
HB Đầu vào 
(50% học phí 

thực đóng)

TT

135 22127029 Lê Nguyễn Gia Bảo 9.7 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 18,303,720 18,303,720 CLC

136 22127050 Hồ Minh Đăng 9.51 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 18,303,720 18,303,720 CLC

137 22127064 Phạm Thành Đạt 9.1 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 18,303,720 18,303,720 CLC

138 22127096 Trần Phúc Hải 9.37 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 14,731,200 14,731,200 CLC

139 22127132 Lý Nghị Hoằng 9.25 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 16,778,410 16,778,410 CLC

140 22127146 Đinh Nguyễn Quỳnh Hương 9.04 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 18,303,720 18,303,720 CLC

141 22127149 Huỳnh Anh Huy 9.2 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 16,778,410 16,778,410 CLC

142 22127156 Nguyễn Phúc Huy 9.68 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 16,778,410 16,778,410 CLC

143 22127190 Phạm Nguyên Khánh 9.13 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 21,127,200 21,127,200 CLC

144 22127219 Huỳnh Cao Tuấn Kiệt 9.24 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 21,127,200 21,127,200 CLC
145 22127220 Nguyễn Anh Kiệt 9.32 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 19,366,600 19,366,600 CLC

146 22127222 Nguyễn Thanh Tuấn Kiệt 9.3 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 19,366,600 19,366,600 CLC
147 22127224 Trương Thuận Kiệt 9.03 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 18,303,720 18,303,720 CLC

148 22127254 Trương Nguyễn Hiền Lương 9.01 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 18,303,720 18,303,720 CLC
149 22127255 Lý Đình Minh Mẫn 9.24 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 21,127,200 21,127,200 CLC



150 22127275 Trần Anh Minh 9.6 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 16,778,410 7,626,550 9,151,860

SV đã nhận 
HB Đầu vào 
(50% học phí 

thực đóng)

CLC

151 22127280 Đoàn Đặng Phương Nam 9.74 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 18,303,720 18,303,720 CLC
152 22127293 Dương Trung Nghĩa 9.34 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 18,303,720 18,303,720 CLC

153 22127358 Phạm Văn Quyến 9.3 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 18,303,720 18,303,720 CLC
154 22127362 Nguyễn Phước Sang 9.09 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 18,303,720 18,303,720 CLC

155 22127391 Nguyễn Xuân Thành 9.15 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 16,778,410 16,778,410 CLC
156 22127398 Nguyễn Văn Minh Thiện 9.08 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 21,127,200 21,127,200 CLC

157 22127431 Lê Nguyễn Hữu Trường 9.13 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 18,303,720 18,303,720 CLC
158 22127458 Lê Anh Vinh 9.6 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 18,303,720 18,303,720 CLC

159 22127488 Trương Thanh Toàn 9.5 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 15,370,410 15,370,410 CLC


